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Biểu mẫu 21:  

Công khai chất lƣợng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015-2016 

(Cơ sở chính- Hà Nội) 

STT NỘI DUNG 
Khóa học/ Năm 

tốt nghiệp 

Số sinh 

viên 

nhập 

học 

Số sinh 

viên tốt 

nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ sinh viên 

tốt nghiệp có 

việc làm sau 1 

năm ra 

trƣờng(%) 

Loại xuất 

sắc 
Loại giỏi Loại khá 

I ĐẠI HỌC        

a Chương trình đại trà        

1 Thiết kế nội thất 2011-2015 22 67 0 20,9 71,6 98.4 

2 Kinh tế 2011-2015 19 59 0 13,6 57,6 60.8 

3 Quản trị kinh doanh 2011-2015 59 111 0 9,9 56,8 69.6 

4 Kế toán 2011-2015 118 662 0,9 9,1 53,9 69.7 

5 Công nghệ sinh học 2011-2015 59 36 5,6 19,4 63,9 63.6 

6 Khoa học môi trường 2011-2015 98 119 0,8 15,1 59,7 78.8 

7 Hệ thống thông tin 2011-2015 20 8 0 0 0  

8 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 2011-2015 17 0 0 0 0  

9 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2011-2015 10 0 0 0 0  

10 Kỹ thuật cơ khí 2011-2015 7 1 0 0 0  

11 Công nghệ chế biến lâm sản 2011-2015 9 21 0 0 47,6 94.4 

12 Kiến trúc cảnh quan 2011-2016 4 0 0 0 0  

13 Kỹ thuật công trình xây dựng 2011-2015 21 108 0 0,9 38,0  

14 Khuyến nông 2011-2015 7 21 0 19,0 47,6 61.1 

15 Kinh tế nông nghiệp 2011-2015 14 31 0 9,7 64,5 73.7 

16 Lâm nghiệp 2011-2015 9 0 0 0 0  

17 Lâm nghiệp đô thị 2011-2015 8 44 0 15,9 70,5 82.1 

18 Lâm sinh 2011-2015 46 97 0 13,4 59,8 77.8 

19 Quản lý tài nguyên rừng  2011-2015 183 174 0 2,9 58,0 71.5 



 

 

 

20 Quản lý tài nguyên thiên nhiên 

(Chương trình Chuẩn) 
2011-2015 45 59 0 21,2 69,7 81.8 

21 Quản lý đất đai 2011-2015 99 368 0,3 5,7 63,0 71.6 

22 Công thôn 2011-2015 0 0     

23 Công nghệ vật liệu 2011-2015 0 0     

24 Thiết kế công nghiệp 2011-2015 0 0     

b Chương trình tiên tiến        

1 Quản lý tài nguyên thiên nhiên 

(đào tạo bằng tiếng Anh) 
2011-2016 46 0 

    

II LIÊN THÔNG TỪ CAO 

ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC 

       

1 Kế toán  81      

2 Quản lý đất đai  77      

3 Khoa học môi trường  20      

4 Lâm nghiệp  48      

5 Quản lý tài nguyên rừng  2      

6 Công nghệ sinh học  1      

III Văn bằng 2  8      

IV Sau đại học        

a Thạc sỹ        

1 Lâm học 

2010-2012/2015 143   0 100 

100% 

2012-2014/2015 86   16,7 83,3 

2013-2015/2015 91   20,00 80,0 

2 Quản lý tài nguyên rừng 

2011-2013/2015 56   0 100 

2012-2014/2015 44   0 100 

2013 - 2015/2015 48   52,6 47,4 

3 Kinh tế nông nghiệp 

2010-2012/2015 179   0 0 

2011-2013/2015 263   0 0 

2012-2014/2015 386   0 34,6 

2013 – 2015/2015 131   2,2 89,0 

4 Kỹ thuật cơ khí 2012 – 2014/2015 10   0 100 

5 Công nghệ chế biến lâm sản 2011 – 2013/2015 26   0 100  

6 Quản lý kinh tế        



 

 

 

7 Khoa học môi trường        

b Tiến sỹ        

1 Điều tra và  Quy hoạch rừng 
2008-2012/2015 2 Đạt    

100% 

2012-2015/2015 3 Đạt    

2 Lâm sinh 

2008-2012/2015 3 Đạt    

2009-2013/2015 6 Đạt    

2010-2013/2015 13 Đạt    

2011-2014/2015 17 Đạt    
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